
STT Doanh nghiệp Địa chỉ Tên sản phẩm Số, ngày công bố hợp quy
Số lượng sản 

phẩm
Sản xuất/nhập 

khẩu
Tên đơn vị kiểm nghiệm Giấy Chứng nhận hợp quy

Áo lót nữ
3600263944/TTLBKK2/04017991

57
                  1,400 nhập khẩu

Trung tâm giám định và chứng 
nhận hợp chuẩn hợp quy 
VietCert

1132116310 ngày 04/11/2021

Quần lót nữ hiệu wacoal
3600263944/12921259211/040179

9157
                  1,500 nhập khẩu

Trung tâm giám định và chứng 
nhận hợp chuẩn hợp quy 
VietCert

1132116510 ngày 04/11/2021

Áo lót nữ, quần lót nữ
3600263944/HCM210700001/0401

799157
                  2,216 nhập khẩu

Trung tâm giám định và chứng 
nhận hợp chuẩn hợp quy 
VietCert

1132121110 ngày 04/11/2021

Khăn lau mặt tiện dụng

Khăn ướt lau ố dầu nhà bếp

Gối các loại
3600829285/SHSE21110087F/040

1312278 NGÀY 04/1/2022
1650 cái Nhập khẩu

Trung tâm giám định và chứng 
nhận hợp chuẩn hợp quy 
VietCert

1132264510 ngày 27/12/2021

Thảm các loại
3600829285/JKTHCM202112-

20/0401312278 NGÀY 04/1/2022
 10447 cái  nhập khẩu

Trung tâm giám định và chứng 
nhận hợp chuẩn hợp quy 
VietCert

11323056010 ngày 
28/12/2022

Bộ chăn drap gối nệm 
RAHANCO 100% cotton

ruột gối RAHANCO 100% 
polyester

5
Công ty TNHH Tiếp vận và 
Vận tải Á Âu

121/3, Khu Phố 5, phường 
Tam Hiệp, thành phố Biên 
Hòa

Khăn các loại (theo danh 
sách kèm theo GCN)

3600829285/SDTSBKK-
8551HCM/0401312278 Ngày 

18/1/2022
                22,000 Nhập khẩu

Trung tâm giám định và chứng 
nhận hợp chuẩn hợp quy 
VietCert

1132388520 ngày 12/01/2022

6
Công ty TNHH Tiếp vận và 
Vận tải Á Âu

121/3, Khu Phố 5, phường 
Tam Hiệp, thành phố Biên 
Hòa

Khăn các loại (theo danh 
sách kèm theo GCN)

3600829285/HWX2111580/040131
2278 Ngày 25/1/2022

                13,000 Nhập khẩu
Trung tâm giám định và chứng 
nhận hợp chuẩn hợp quy 
VietCert

1132422320 ngày 17/01/2022

khăn ướt kháng khuẩn khử 
mùi

Khăn ướt đa năng kháng 
khuẩn

IQC/HQDM/1891.21 ngày 
3/12/2021

Công ty TNHH MTV Tâm 
Trung Kiên 

1 số 848D, tổ 40, KP8, 
phường Long Bình, thành 
phố Biên Hòa, Đồng Nai

4

1

Phương thức 5
3603059351/TTK122021/0105859

046 ngày 04/1/2022
Sản xuất trong 

nước
Công ty CP chứng nhận và 
Giám định IQC

3

2

Thông tin công bố hợp quy sản phẩm dệt may của các tổ chức, cá nhân theo Thông tư số 21/2017/TT-BCT
( Công thông tin điện tử Sở Công thương Đồng Nai - ngày 01/01/2022 đến ngày 30/4/2022)

Sản xuất trong 
nước

121/3, Khu Phố 5, phường 
Tam Hiệp, thành phố Biên 
Hòa

Công ty TNHH Tiếp vận và 
Vận tải Á Âu

3600359364/214518163-
2/0100100294 ngày 04/1/2022

Thôn Tây Lạc, xã Bắc Sơn, 
huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng 
Nai

Công ty TNHH Yahon

Công ty TNHH Việt Nam 
Wacoal

110 Amata, KCN Amata, 
Biên Hòa, Đồng Nai

Công ty CP viện Nghiên cứu 
Dệt may

Phương thức 5
214518163-2 ngày 
10/12/2021

7
Công ty CP viện Nghiên cứu 
Dệt may

214518163-1 ngày 6/7/2021
Sản xuất trong 

nước
 Phương thức 5 

3600359364/01YHN072021/01001
00294 ngày 12/1/2022

Thôn Tây Lạc, xã Bắc Sơn, 
huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng 

Nai
Công ty TNHH Yahon

admin
Line



8
Công ty TNHH Tiếp vận và 
Vận tải Á Âu

121/3, Khu Phố 5, phường 
Tam Hiệp, thành phố Biên 
Hòa

Thảm vải (danh mục kèm 
theo GCN)

3600829285/JKTHPH202112-
09/0401312278 Ngày 18/1/2022

1933 nhập khẩu
Trung tâm giám định và chứng 
nhận hợp chuẩn hợp quy 
VietCert

1132340510 ngày 30/12/2021

9 Công ty CP Scavi
số 14, đường 19A, KCN 
Biên Hòa 2, phường Long 
Bình, Biên Hòa, Đồng Nai

58 loại sản phẩm vải kèm 
theo bản công bố hợp quy

0300771645/01TK2022/D-ZE-PL-
14277-01-00

196030
Giấy chứng nhận sinh thái của 
tổ chức OEKO-TEX 

13.HVN.26864 ngày 
5/11/2021

Quần lót, áo lót nữ hiệu 
Wacoal

3600263944/12921273553/040179
9157

1300 cái nhập khẩu
Trung tâm giám định và chứng 
nhận hợp chuẩn hợp quy 
VietCert

1132282610 ngày 03/01/2022

Quần lót, áo lót, áo nịt toàn 
thân hiệu Wacoal

3600263944/12921273552/040179
9157

3436 cái nhập khẩu
Trung tâm giám định và chứng 
nhận hợp chuẩn hợp quy 
VietCert

1132282710  ngày 
03/01/2022

Quần lót, váy ngủ nữ hiệu 
Wacoal

3600263944/HCM211000001/0401
799157

4644 cái nhập khẩu
Trung tâm giám định và chứng 
nhận hợp chuẩn hợp quy 
VietCert

1132282810 ngày 03/01/2022

Áo lót nữ hiệu Wacoal
3600263944/OOLU2677819690*
W4290/0401799157

999 cái nhập khẩu
Trung tâm giám định và chứng 
nhận hợp chuẩn hợp quy 
VietCert

1132283210 ngày 03/01/2022

Quần lót, áo lót nữ hiệu 
Wacoal

3600263944/TTLBKK21110001/0
401799157

675 cái nhập khẩu
Trung tâm giám định và chứng 
nhận hợp chuẩn hợp quy 
VietCert

1132283110 ngày 03/01/2022

11 Công ty TNHH H.A.V.A.S
Cụm công nghiệp Thạnh 
Phú, Ấp Vàm, xã Thiện Tân, 
huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai

778 sản phẩm theo phụ lục 
đính kèm

3600674849/Hava's2022/03115067
51 ngày 16/2/2022

Phương thức 5 Sản xuất
Công ty TNHH Giám định 
Vinacontrol Tp.Hồ Chí Minh

22G02QDV00089-01 ngày 
27/01/2022 đến ngày 
27/01/2025

12
Công ty TNHH Tiếp vận và 
Vận tải Á Âu

121/3, Khu Phố 5, phường 
Tam Hiệp, thành phố Biên 
Hòa

Thảm vải nhãn hiệu Almaya 
và Concord

3600809285/JKTHPH202112-
18/0401799157 ngày 22/2/2022

689 cái nhập khẩu
Trung tâm giám định và chứng 
nhận hợp chuẩn hợp quy 
VietCert

1132433320 ngày 17/01/2022

Tăm bông kháng khuẩn; tăm 
bông kháng khuẩn trẻ em

3601022437/Sany001.2022/010010
0294 ngày 1/3/2022

Công ty CP viện Nghiên cứu 
Dệt may

14519967GS1 ngày 
1/06/2020 có giá trị đến ngày 
06/06/2022

Bông tẩy trang
3601022437/Sany002.2022/010010
0294 ngày 1/3/2022

Công ty CP viện Nghiên cứu 
Dệt may

14519967GS2 ngày 
07/10/2021 có giá trị đến 
ngày 06/06/2022

14
Công ty TNHH Tiếp vận và 
Vận tải Á Âu

121/3 khu phố 5, phường 
Tam Hiệp, thành phố Biên 
Hòa, tỉnh Đồng Nai

thảm các loại (kèm theo phụ 
lục)

3600809285/SDTSBKK-
5171HCM/0401312278 ngày 
23/3/2021

 phương thức 7 nhập khẩu
Trung tâm giám định và chứng 
nhận hợp chuẩn hợp quy 
VietCert

1132657920 ngày 15/3/2022 

Quần lót, áo lót nữ, đầm ngủ 
nữ hiệu salute

3600263944/HEB121110245/0404
1799157 ngày 28/3/2022

 260 cái 1132577520 ngày 4/3/2022

Quần lót nữ hiệu wacoal
3600263944/12921300416/040417
99157 ngày 28/3/2022

 2200 cái 1132577420 ngày 4/3/2022

13
Công ty TNHH Sanyo Việt 

Nam

Lô 226/10, đường số 2, KCN 
Amata, thành phố Biên Hòa, 

Đồng Nai
Phương thức 5

Sản xuất trong 
nước

10
Công ty TNHH Việt Nam 

Wacoal
110 Amata, KCN Amata, 

Biên Hòa, Đồng Nai

15
Công ty TNHH Việt Nam 

Wacoal
110 Amata, KCN Amata, 

Biên Hòa, Đồng Nai
nhập khẩu

Trung tâm giám định và chứng 
nhận hợp chuẩn hợp quy 

VietCert

admin
Line

admin
Line



Quần lót nữ, áo lót nữ hiệu 
wacoal

3600263944/12921300416/040417
99157 ngày 28/3/2022

 1789 cái 1132577620 ngày 4/3/2022

thảm các loại (kèm theo phụ 
lục)

3600809285/HWX2202078/040131
2278

 11016 cái 1132718720 ngày 25/3/2022

Gối các loại (kèm theo phụ  
lục)

3600809285/SHSE22030022F/040
1312278

1308 cái 1132735720 ngày 28/3/2022

Mền nỉ trẻ em (kem phụ lục)
3600809285/SDTSBKK-
7170HCM/0401312278

4320 cái 1132692220 ngày 22/3/2022

nhập khẩu
Trung tâm giám định và chứng 

nhận hợp chuẩn hợp quy 
VietCert

16
Công ty TNHH Tiếp vận và 

Vận tải Á Âu

121/3, Khu Phố 5, phường 
Tam Hiệp, thành phố Biên 

Hòa

admin
Rectangle

admin
Line


